
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 9/2023
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

STT Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

1 05/09/2023
Công ty TNHH Dược
phẩm và Thiết bị y tế
Nam Phát

Số 43 ngách 60/2 đường Nguyễn
Khuyến, phường Trường Thi, TP
Nam Định

16/NP/2023
Thực phẩm bổ sung: Nước
bù điện giải ZINZIN Bổ
sung điện giải và vitamin

2 05/09/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

05/TT/2023 Cao khô nhọ nồi

3 05/09/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

08/TT/2023 Cao khô Cà gai leo

4 05/09/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

09/TT/2023 Cao khô Sơn tra

5 05/09/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

10/TT/2023 Cao khô Ngưu tất

6 05/09/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

11/TT/2023 Cao khô Ngũ vị tử

7 06/09/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

042/ROYAL/2023
Viên ngậm ho chanh đào
mật ong cao lá thường xuân
Korya
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8 06/09/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

040/ROYAL/2023 Thực phẩm bổ sung Fito -
Bon DHA

9 07/09/2023 Hộ kinh doanh Nguyễn
Thị Năm Liên

Số 13 Khu quân nhân, phường
Cửa Bắc, TP Nam Định

01/NHIÊNHƯƠN
G/2023 Bánh dẻo

10 07/09/2023 Hộ kinh doanh Nguyễn
Thị Năm Liên

Số 13 Khu quân nhân, phường
Cửa Bắc, TP Nam Định

02/NHIÊNHƯƠN
G/2023 Bánh nướng nhân thập cẩm

11 07/09/2023 Hộ kinh doanh Nguyễn
Thị Năm Liên

Số 13 Khu quân nhân, phường
Cửa Bắc, TP Nam Định

03/NHIÊNHƯƠN
G/2023 Bánh nướng nhân đậu xanh

12 08/09/2023 Cửa hàng kinh doanh
hải sản Thắng Hiên

Xóm 1, xã Phúc Thắng, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

01/THANGHIEN/
2023 Cá nhệch kho tộ Thiết Hiên

13 08/09/2023 Hộ kinh doanh Đàm
Thị Kim Cúc

Xóm 8, xã Nghĩa Thái, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 01/KIMCUC/2023 Bánh gai Kim Cúc

14 11/09/2023
Công ty CP sản xuất và
thương mại xuất nhập
khẩu Đại Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 0101/ĐL/2023 Đậu bò béo

15 11/09/2023
Công ty CP sản xuất và
thương mại xuất nhập
khẩu Đại Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 0103/ĐL/2023 Bánh bò miếng vừng

16 11/09/2023
Công ty CP sản xuất và
thương mại xuất nhập
khẩu Đại Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 0102/ĐL/2023 Xiên hồ lô

17 11/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Monapharm

CCN Thanh Oai, xã Bích Hòa,
huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 01/MNP/2023

Thực phẩm bổ sung:
HUPAVIR
IMMUNOCAPS
SINECATECHIN
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18 12/09/2023 Công ty Cổ phần THP
Sinh dược

Số 657 Trần Huy Liệu, phường
Mỹ Xá, TP Nam Định 01/THP/2023 Rượu sâm men lá

19 12/09/2023 Công ty Cổ phần THP
Sinh dược

Số 657 Trần Huy Liệu, phường
Mỹ Xá, TP Nam Định 02/THP/2023 Rượu tứn khửn

20 13/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

001/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc An dạ
bắc cửu hoàng

21 13/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

002/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc An mạch
Hoàng liên

22 13/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

003/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc dây thìa
canh BH

23 13/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

004/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Hoàng
tiên đan

24 13/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

005/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Kim tiền
thảo

25 13/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

006/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Oystkore
- XO bổ thận dương

26 13/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

007/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc sâm
nhung bổ thận BV

27 13/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

008/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Show
Comfort
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28 13/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

009/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Tiền liệt
tuyến Hải Hà

29 13/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

010/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Tiền liệt
tuyến

30 13/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

011/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Tố ngọc
hoàn Plus+

31 13/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

012/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Xuyên
tâm liên health care

32 13/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

013/HOÀNGLIÊN/
2023

Cao khô thảo mộc Xương
khớp Dân Khang

33 13/09/2023 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá,
TP Nam Định

014/HOÀNGLIÊN/
2023 Cao Tơm Trơng

34 13/09/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

044/ROYAL/2023 Thực phẩm bổ sung CALCI
NANO NASA

35 13/09/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

043/ROYAL/2023 Thực phẩm bổ sung
CALCIUM NANO

36 18/09/2023 Công ty TNHH Nam
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu Công nhiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định

01/NamDuoc/2023 Thực phẩm bổ sung Ích nhi
thạch chất xơ hương xoài
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37 18/09/2023 Công ty TNHH Nam
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu Công nhiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định

02/NamDuoc/2023
Thực phẩm bổ sung Ích nhi
thạch chất xơ hương việt
quất

38 18/09/2023 Hộ kinh doanh Lê Thị
Uyên

Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh
Nam Định 01/UK/2023 Bột sắn dây Uyên Khôi

39 18/09/2023 Công ty CP nước giải
khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

05/HBCNGK/2023 Nước tăng lực Lựu Dâu
Nho

40 18/09/2023 Công ty CP thực phẩm
HBC

Số 33NV7, tổng cục 5, thôn Yên
Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh
Trì, TP Hà Nội

17/HBC/2023 GUMI FRUITS Kẹo dẻo
kem xoài

41 18/09/2023 Công ty CP thực phẩm
HBC

Số 33NV7, tổng cục 5, thôn Yên
Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh
Trì, TP Hà Nội

19/HBC/2023 GUMI FRUITS Kẹo thạch
trái cây

42 19/09/2023 Hộ kinh doanh Triệu
Vỹ

Số 402 Hoàng Văn Thụ, phường
Quang Trung, TP Nam Định 01/TV/2023 Bánh nướng

43 19/09/2023 Hộ kinh doanh Triệu
Vỹ

Số 402 Hoàng Văn Thụ, phường
Quang Trung, TP Nam Định 02/TV/2023 Bánh dẻo

44 19/09/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

045/ROYAL/2023 Thực phẩm bổ sung
HEMOBEE

45 19/09/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

046/ROYAL/2023 Thực phẩm bổ sung FITO -
ZINC JUNIOR
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46 19/09/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

047/ROYAL/2023 Thực phẩm bổ sung KIDS
BEE

47 21/09/2023 Công ty TNHH Vạn
Hoa

Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 01/VạnHoa/2023 Nước mắm nguyên chất

Vạn Hoa

48 21/09/2023 Công ty TNHH Vạn
Hoa

Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định 02/VạnHoa/2023 Mắm Tôm Vạn Hoa

49 21/09/2023
HTX sản xuất và chế
biến nông sản Nông
Phong

Đội 1, xã Nghĩa Phong, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 01/HTXNP/2023 Củ cải sấy khô

50 21/09/2023
HTX sản xuất và chế
biến nông sản Nông
Phong

Đội 1, xã Nghĩa Phong, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 02/HTXNP/2023 Rau tiến vua sấy khô

51 21/09/2023
HTX sản xuất và chế
biến nông sản Nông
Phong

Đội 1, xã Nghĩa Phong, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 03/HTXNP/2023 Trà cổ truyền gạo lứt thảo

mộc

52 21/09/2023 Công ty CP sản xuất
nước mắm Phúc Thịnh

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 04/PhúcThịnh/2023 Nước mắm truyền thống

ANAN 60 độ đạm

53 21/09/2023 Công ty CP sản xuất
nước mắm Phúc Thịnh

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 03/PhúcThịnh/2023 Nước mắm truyền thống

ANAN 52 độ đạm

54 21/09/2023 Công ty CP sản xuất
nước mắm Phúc Thịnh

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 02/PhúcThịnh/2023 Nước mắm truyền thống

ANAN 43 độ đạm

55 21/09/2023 Công ty CP sản xuất
nước mắm Phúc Thịnh

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 01/PhúcThịnh/2023 Nước mắm truyền thống

ANAN 28 độ đạm
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56 21/09/2023 Công ty CP sản xuất
nước mắm Phúc Thịnh

Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 05/PhúcThịnh/2023 Nước mắm truyền thống

Phúc Long 60 độ đạm

57 22/09/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

23/TT/2023 Cao Bá bệnh

58 22/09/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

24/TT/2023 Cao Câu Kỷ tử

59 22/09/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

25/TT/2023 Cao Đinh lăng

60 22/09/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

26/TT/2023 Cao Đại táo

61 22/09/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

27/TT/2023 Cao Dâm dương hoắc

62 22/09/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

28/TT/2023 Cao Đan sâm

63 22/09/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

29/TT/2023 Cao Dây đau xương

64 22/09/2023
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

30/TT/2023 Cao diếp cá

65 22/09/2023 Công ty Cổ phần Bao
bì Nam Định

Thôn Thượng Đồng, xã Hiển
Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

01/BBNĐ/2023 Hộp kim loại đựng thực
phẩm
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66 22/09/2023
Công ty CP Dược
phẩm FAMUS tại Nam
Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

29-TCB-TPBS
/FAMUS/2023

Thực phẩm bổ sung Uboost
Plus

67 22/09/2023
Công ty CP Dược
phẩm FAMUS tại Nam
Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

17-TCB-TPBS
/FAMUS/2023

Thực phẩm bổ sung Nước
uống đẹp da Collagen
Phurba

68 22/09/2023
Công ty CP Dược
phẩm FAMUS tại Nam
Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

27-TCB-TPBS
/FAMUS/2023

Thực phẩm bổ sung Trà bổ
xương khớp Phurba

69 22/09/2023
Công ty CP Dược
phẩm FAMUS tại Nam
Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

23-TCB-TPBS
/FAMUS/2023

Thực phẩm bổ sung Trà
thanh nhiệt Phurba

70 22/09/2023
Công ty CP Dược
phẩm FAMUS tại Nam
Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

28-TCB-TPBS
/FAMUS/2023

Thực phẩm bổ sung Trà dây
thìa canh, giảo cổ lam
Phurba

71 22/09/2023
Công ty CP Dược
phẩm FAMUS tại Nam
Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

16-TCB-TPBS
/FAMUS/2023

Thực phẩm bổ sung
Collagen NMN & Đông
trùng hạ thảo Phurba

72 22/09/2023
Công ty CP Dược
phẩm FAMUS tại Nam
Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

26-TCB-TPBS
/FAMUS/2023

Thực phẩm bổ sung Trà bổ
phế Phurba

73 22/09/2023
Công ty CP Dược
phẩm FAMUS tại Nam
Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

25-TCB-TPBS
/FAMUS/2023

Thực phẩm bổ sung Trà
đinh lăng ngủ ngon Phurba

74 22/09/2023
Công ty CP Dược
phẩm FAMUS tại Nam
Định

Xóm 5, xã NghĩaTrung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

24-TCB-TPBS
/FAMUS/2023

Thực phẩm bổ sung Trà
đông trùng hạ thảo
Fucoidan Phurba

75 25/09/2023 Công ty CP sản xuất
trà dược liệu Ngọc Anh

Xóm 11, xã Trực Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam Định 35/NA/2023 Thực phẩm bổ sung

MORINDA
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76 26/09/2023
Công ty TNHH Xuất
khẩu Eco Straws Việt
Nam

Lô CN02, Cụm công nghiệp xã
Hải Dương, xã Hải Dương, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định

01/ECOSTRAWS/
2023 Mỳ ngô

77 26/09/2023
Công ty TNHH Xuất
khẩu Eco Straws Việt
Nam

Lô CN02, Cụm công nghiệp xã
Hải Dương, xã Hải Dương, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định

02/ECOSTRAWS/
2023 Mỳ tách đường

78 26/09/2023
Công ty TNHH Xuất
khẩu Eco Straws Việt
Nam

Lô CN02, Cụm công nghiệp xã
Hải Dương, xã Hải Dương, huyện
Hải Hậu, tỉnh Nam Định

03/ECOSTRAWS/
2023 Mỳ gạo

79 27/09/2023
Hộ kinh doanh cơ sở
chế biến thực phẩm
Đức Toàn

Xóm 2 - Giao Long - Giao Thủy -
Nam Định 01/HKDĐT/2023 Chân gà rút xương Đức

Toàn

80 27/09/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

049/Royal/2023 Thực phẩm bổ sung FE
IRON

81 27/09/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

055/Royal/2023 Enzyme Fitosy Col

82 27/09/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

052/Royal/2023 Thực phẩm bổ sung Dr
Carries - Brain Kids

83 27/09/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

050/Royal/2023 Thực phẩm bổ sung Fero
Kids
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84 27/09/2023 Công ty CP Dược liệu
Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

051/Royal/2023 Thực phẩm bổ sung
Vitamin D3 MK7
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